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Mẫu 01 - Bộ, ngành
	TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  … /…

	……, ngày       tháng      năm 2022


ĐỂ CƯƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT 

THI HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Dùng cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 
Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội)

- Yêu cầu báo cáo: Với mỗi nội dung, cần đề cập đến hiện trạng, kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân cũng như đề xuất (nếu có).

- Giai đoạn báo cáo: Số liệu báo cáo và kết quả thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/3/2022.

- Bản điện tử đề cương báo cáo được đăng tải tại địa chỉ http………… 
Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và gửi bản mềm qua địa chỉ email: pctt.gdnn@molisa.gov.vn trước ngày 30/6/2022.
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, ngành, Cơ quan trung ương tiến hành sơ kết và xây dựng báo cáo thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tập trung vào các nội dung chính sau đây:
PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
(Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân)

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, ngành thực hiện đánh giá kết quả thi hành chính sách, pháp luật về GDNN tập trung đánh giá các nội dung trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách:
1. Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật GDNN (Số lượng, tiến độ, phạm vi, nội dung văn bản được ban hành; chất lượng, hiệu quả; tính hợp lý, đồng bộ, khả thi của văn bản; tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật). Thầy Viết Dũng
2. Đánh giá việc thực hiện quy định của chính sách, pháp luật về GDNN (kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục) về các nộ dung: ). Thầy Viết Dũng
2.1. Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ). Thầy Viết Dũng
a) Các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật GDNN và các văn bản hướng dẫn thi hành (Phụ lục 01).
b) Công tác theo dõi, kiểm tra các cơ sở GDNN thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý trong việc thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Công tác chuyển giao và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực GDNN ở trung ương và địa phương. 

d) Việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển GDNN và hệ thống thông tin dữ liệu về GDNN thuộc phạm vi quản lý. 

đ) Trách nhiệm quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực trong thời gian qua. 

e) Công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu đào tạo đáp ứng thị trường lao động.

2.2. Cơ cấu hệ thống và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN (Phụ lục 02)
a) Về số lượng cơ sở GDNN.
b) Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN (công lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trường chất lượng cao...).

c) Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 08/NQ-CP.

d) Về phát triển trường chất lượng cao (lựa chọn, đầu tư, quy hoạch ngành, nghề,….).
đ) Chính sách đối với cơ sở GDNN, doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN.

2.3. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý ). Thầy Viết Dũng
a) Việc phát triển đội ngũ nhà giáo trong lĩnh vực GDNN: Số lượng, chất lượng, cơ cấu... (Phụ lục 03).
b) Số cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (trong nước, ngước ngoài...) (Phụ lục 04).
c) Chính sách thu hút, đãi ngộ người có tay nghề cao tham gia hoạt động GDNN chuẩn đào tạo và chuẩn kỹ năng nghề nghiệp của nhà giáo.

d) Chế độ chính sách đối với người dạy trong các cơ sở GDNN.

đ) Cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đối với người lao động sau học nghề.

e) Số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm.

g) Chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở GDNN.

2.4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo 
a) Thực trạng việc quản lý, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở GDNN (Phụ lục 05). ). Thầy Quang Liêm
I.   Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường
1. Cơ sở vật chất hiện có: 

Tổng diện tích đất toàn trường: 50.646,6m2;

Tổng diện tích xây dựng: 43.830 m2
Tổng diện tích phòng học lý thuyết: 7842,8/80 phòng học;

Diện tích xưởng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 13.175,5m2/116 phòng; 

Diện tích phòng làm việc: 2.305m2;

Ký túc xá: 7.105m2 

Khu hiệu bộ: 666 m2
Sân thể thao: 8.700 m2;

Thư viện: 1.066 m2
Hội trường: 984m2
Căn tin: 675 m2
Trung tâm y tế: 45m2
2. Đánh giá Thực trạng việc quản lý, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở GDNN
2.1. Mặt được, nguyên nhân 

Thực hiện chủ trương đổi mới GDNN, hàng năm Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hiện đại hóa các phòng học đáp ứng qui mô đào tạo, xây dựng một số phòng học diện tích lớn, giảng đường phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đặc biệt là xây dựng Thư viện, tạo điều kiện cho giáo viên và HS-SV có điều kiện nghiên cứu, học tập. Một số công trình mới đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng như sau:
Sân bóng đá cỏ nhân tạo, khu vui chơi  luyện tập TDTT, hội trường, phòng làm việc cho Giảng viên, phòng thực hành thí nghiệm, ký túc xá…

Hoàn thiện đưa vào sử dụng dự án nâng tầng khối thực hành Điện-Điện tử  với diện tích sàn xây dựng là 2037m2 tăng thêm 15 xưởng thực hành bằng nguồn vốn vay kích cầu.

Hoàn thiện đưa vào sử dụng nâng tầng khối nhà C1

Hoàn thiện và đem vào sử dụng dự án Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn KONE với diện tích 900 m2 bằng nguồn vốn tài trợ.

Hoàn thiện đem vào sử dụng khối nhà ký túc xá với tổng diện tích 7.105m2 phục vụ nhu cầu chỗ ở nội trú cho 1500 sinh viên bằng nguồn vốn kích cầu.
Hiện tại đang thực hiện thi công Dự án khối xưởng thực hành Khoa Cơ khí với tổng diện tích xây dựng là 14.046 m2  bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố.

      - Thực hiện công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt, kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng. Thiết bị đào tạo được đầu tư trang bị chủ yếu từ nguồn kinh phí thường xuyên, không thường xuyên, ngoài ra còn được tài trợ một số thiết bị từ các đối tác liên kết với nhà trường.
     - Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như cải tạo cơ sở hạ tầng đường, mạng, internet, camera giám sát, wifi, hệ thống nước, điện ngầm, cáp quang, PCCC,… đảm bảo kịp thời cho các hoạt động trong nhà trường xuyên suốt. Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy và học được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, HSSV trong việc sử dụng và giữ gìn tài sản chung của nhà trường.

      -  Công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán được giao. Kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng
2.2. Hạn chế, nguyên nhân

       Dù được cải tạo nâng cấp nhưng hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm chưa được hiện đại hóa, chưa có đủ hệ thống phòng học thực hành cho một số ngành học, như ở khoa Cơ khí chưa có phòng thí nghiệm đo lường kỹ thuật...;

        Diện tích sàn sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập tính bình quân trên đầu sinh viên còn thấp nên sinh viên còn phải học ba ca; 

        Còn nhiều phòng học, phòng thí nghiệm cần được hiện đại hóa, hệ thống phòng học, phòng làm việc còn rải rác chưa qui hoạch tập trung, chưa có phòng sinh hoạt riêng cho các tổ bộ môn. Trang thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ do kinh phí đầu tư đổi mới trang thiết bị hàng năm còn hạn chế;

         Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến một số hạng mục xây dựng và sửa chữa năm 2020-2021 tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch …).

b) Thực trạng trang thiết bị phục vụ đào tạo tại các cơ sở GDNN (trong đó báo gồm danh mục thiết bị tối thiểu và danh mục các ngành, nghề đã ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu). ). Thầy Viết Dũng
c) Việc xây dựng và áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật. ). Thầy Viết Dũng
2.5. Về hoạt động đào tạo ). Thầy Văn Sĩ
a) Công tác tuyển sinh theo các trình độ GDNN (Phụ lục 06).
b) Quy mô đào tạo GDNN phân theo cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, thời gian đào tạo, hình thức đào tạo, …

c) Cơ cấu và danh mục ngành, nghề đào tạo (bao gồm cả ngành, nghề trọng điểm).
d) Công tác phát triển chương trình đào tạo; hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả; văn bằng, chứng chỉ của GDNN....

đ) Việc chuyển giao các chương trình từ nước ngoài và đào tạo thí điểm theo các chương trình này.

e) Việc xây dựng, triển khai các chuẩn đầu ra các trình độ GDNN.

g) Việc tổ chức đào tạo thí điểm theo các chương trình chuyển giao của Úc, Đức.
h) Chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo nghề và giải quyết việc làm. 

i) Việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của nước ngoài tại Việt Nam, ...
2.6. Phân luồng, liên thông trong GDNN Thầy Văn Sĩ
a) Công tác phân luồng và các chính sách phân luồng.
b) Liên thông trong đào tạo các trình độ GDNN, GDNN với giáo dục đại học và trong hệ thống giáo dục quốc dân.
c) Vấn đề giảng dạy và công nhận khối kiến thức văn hóa trung học phổ thông, hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học GDNN.
d) Việc phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vấn đề phân luồng, liên thông trong đào tạo giữa các bậc học phổ thông với GDNN và giáo dục đại học trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho việc phân luồng, liên thông trong đào tạo. 

đ) Trách nhiệm của Nhà nước, bộ, ngành, địa phương và xã hội trong vấn đề phân luồng, liên thông của học sinh theo học các trình độ GDNN với các trình độ giáo dục khác.

2.7. Về kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thầy Chí Nhân
a) Công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng GDNN (tiêu chí, quy trình kiểm định; tổ chức thực hiện và kết quả kiểm định; công bố và sử dụng kết quả kiểm định; phân loại chất lượng đào tạo).

b) Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; hệ thống trung tâm, tổ chức kiểm định chất lượng.

c) Tham gia giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo.

2.8. Hoạt động liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp Thầy Thành Nam
a) Hoạt động liên kết đào tạo.
b) Về hợp tác quốc tế trong GDNN.

2.9. Việc phối hợp, gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo Thầy Văn Chiến
a) Cơ chế phối hợp, liên kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sử dụng lao động đối với hoạt động GDNN.

b) Việc tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo theo hình thức đấu thầu, đặt hàng của Nhà nước, đào tạo nhân lực tại chỗ của doanh nghiệp; cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN về nhu cầu nhân lực.

c) Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tham gia GDNN của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

2.10. Về tự chủ và đổi mới quản trị GDNN Thầy Viết Dũng
a) Vấn đề tự chủ của cơ sở GDNN: Cơ chế, chính sách thực hiện đồng bộ, thống nhất các nội dung tự chủ về chuyên môn đào tạo, tổ chức, nhân sự và tài chính, tài sản của cơ sở GDNN.
b) Việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện tự chủ gắn với công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của đơn vị.
2.11. Cơ chế tài chính và đầu tư cho GDNN (Phụ lục 07) Thầy Nguyễn Kính
a) Vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong đầu tư cho GDNN.

b) Cơ chế tài chính và đầu tư cho lĩnh vực GDNN (việc đổi mới cơ chế phân bổ và giao dự toán ngân sách; học phí; chính sách hỗ trợ, học bổng cho người học…); chính sách phát triển cơ sở GDNN, trong đó bao gồm cả cơ sở GDNN ngoài công lập.

c) Cơ cấu đầu tư, tỉ trọng đầu tư NSNN cho GDNN.

d) Cơ chế, phương thức và thực trạng công tác phân bổ nguồn lực ngân sách đầu tư cho GDNN của các cơ quan, bộ, ngành trung ương và địa phương; cơ chế đặt hàng đào tạo.

đ) Việc đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ cho các ngành nghề, cơ sở GDNN có tiềm lực, cơ sở GDNN vùng khó khăn.

e) Việc phân cấp quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu quả đầu tư tại các cơ sở GDNN; việc thực hiện công khai tài chính.

2.12. Về chế độ, chính sách đối với người học Thầy Xuân Thiện
a) Chế độ, chính sách đối với người học trong các cơ sở GDNN.

b) Chính sách học bổng, chính sách học phí và khung trần học phí, chính sách hỗ trợ tài chính cho người học; việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn của từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong GDNN. 

c) Chính sách miễn, giảm học phí, học bổng khuyến khích và vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên GDNN, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.
2.13. Xã hội hóa hoạt động GDNN Thầy Nguyễn Kính, Thầy Văn Chiến
a) Công tác xã hội hóa GDNN, chính sách phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập.

b) Cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp: Việc huy động vốn đầu tư thành lập, xây dựng cơ sở vật chất, ưu tiên về đất đai, ưu đãi về thuế... đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập.

c) Việc tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN (chính sách khuyến khích hợp tác giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp. 
d) Việc đào tạo và cấp chứng chỉ cho người lao động của doanh nghiệp (đào tạo tại chỗ).
đ) Vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ… trong việc tham gia hoạch định chính sách, xây dựng các chuẩn kỹ năng nghề nghiệp và tham gia giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo nghề nghiệp).

2.14. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về GDNN (Phụ lục 08) Thầy Viết Dũng
a) Việc thanh tra, giám sát về tổ chức hoạt động GDNN, về các điều kiện bảo đảm chất lượng và về chất lượng, hiệu quả hoạt động GDNN của cơ sở GDNN trực thuộc; kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra.
b) Công tác thanh tra, kiểm tra về tài chính, tài sản đối với cơ sở GDNN trực thuộc.
PHẦN II
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

đề nghị các Thầy kiến nghị theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị
1. Các giải pháp hoàn thiện thể chế

- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về GDNN để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế liên quan đến giáo dục nghề nghiệp tại các đạo luật khác và văn bản hướng dẫn thi hành luật nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định của Luật GDNN.
2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

- Về tổ chức bộ máy, biên chế.
- Về nguồn kinh phí.
- Về cơ chế phối hợp trong tổ chức triển khai.
3. Các giải pháp, đề xuất khác
……………………………………………………………………………./.
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